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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM:  

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1: Số 55 đọc là: 

A. Năm mươi năm  B. Năm mươi lăm    C. Năm lăm 

Câu 2: Số cần điền vào chỗ chấm:  74 > ...... > 72 là: 

A. 73             B. 71               C. 75 

Câu 3: Số lớn nhất trong các số: 100, 7, 95, 15, 59 là: 

 A. 100            B. 95                          C. 7 

Câu 4: Dãy số nào được viết theo thứ tự tăng dần? 

A. 51, 54, 15, 45, 8. 

B. 54, 51, 45, 15, 8. 

C. 8, 15, 45, 51, 54. 

Câu 5:  75 > ……. Số lớn nhất có thể điền vào chỗ chấm là: 

A. 76                 B. 72                   C. 74              

Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào mỗi ý sau : 

Lớp 1A6 có 4 chục bạn học sinh, lớp 1A2 có 39 bạn học sinh. Vậy:        

Lớp 1A6 có nhiều học sinh hơn lớp 1A2. 

         Lớp 1A6 có số học sinh bằng số học sinh lớp 1A2. 

         Lớp 1A6 có ít học sinh hơn lớp 1A2. 

PHẦN II: TỰ LUẬN 

Câu 1:  Điền dấu >,<, =: 

15 – 5             20      10 + 7           77          5 chục           14 - 11  

Câu 2: Cho các số sau: 49, 41, 45, 43, 100, 6. 

a. Khoanh tròn số lớn nhất và gạch chân số bé nhất. 

b. Các số lớn hơn 45 là:  .....................................................................................  

c. Xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn:  ............................................................  

 

 

 

 

 

  
   



Câu 3: Điền số tròn chục thích hợp vào ô trống: 

           26 >                      65 <          < 71                     

Câu 4: Vẽ thêm hình vào ô trống, sao cho số hình tròn bằng số hình ngôi sao: 

 

 
 

 

 

 

  


